
UBND HUYỆN VĂN QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ DVCTT PHÁT SINH HỒ SƠ
(01/01/2024 - 05/09/2024)

STT TÊN CƠ QUAN
THỦ TỤC
MỨC 3

THỦ TỤC MỨC 3 CÓ PHÁT
SINH HỒ SƠ THỦ TỤC

MỨC 4

THỦ TỤC MỨC 4 CÓ PHÁT
SINH HỒ SƠ

Tỷ lệ DVCTT
phát sinh hồ

so (%)
TRỰC TIẾP TRỰC TUYẾN TRỰC TIẾP TRỰC TUYẾN

UBND Huyện Văn Quan 166 16 163 149 3 148 98,7
1 UBND xã Tri Lễ 10 0 10 7 0 7 100
2 UBND xã An Sơn 11 1 11 7 0 7 100
3 Bộ phận một cửa Văn Quan 13 0 13 29 0 29 100
4 UBND xã Tân Đoàn 9 0 9 6 0 6 100
5 UBND Thị Trấn Văn Quan 9 2 9 10 0 10 100
6 UBND xã Yên Phúc 9 1 9 7 0 7 100
7 UBND xã Lương Năng 7 0 7 5 0 5 100
8 UBND xã Tràng Các 8 0 8 7 1 7 100
9 UBND Xã Liên Hội 10 1 10 6 0 6 100

10 UBND xã Trấn Ninh 6 1 6 6 0 6 100
11 UBND xã Hữu Lễ 6 0 6 7 0 7 100
12 UBND xã Tràng Phái 7 0 7 6 0 6 100
13 UBND xã Đồng Giáp 7 0 7 6 0 6 100
14 UBND xã Khánh Khê 10 1 10 5 0 5 100
15 UBND xã Hòa Bình 6 0 6 8 0 8 100
16 UBND xã Bình Phúc 13 2 13 12 2 11 96,0
17 UBND xã Tú Xuyên 11 3 10 6 0 6 94,1
18 UBND Xã Điềm He 14 4 12 9 0 9 91,3

Người lập báo cáo
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UBND HUYỆN VĂN QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ HỒ SƠ TTHC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT QUA DVCTT TOÀN
TRÌNH, MỘT PHẦN

(01/01/2024 - 05/09/2024)

STT TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN
TIẾP NHẬN

MỨC 2

TIẾP NHẬN MỨC 3 TIẾP NHẬN MỨC 4
Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp
nhận, giải quyết qua

DVCTT toàn trình,
một phần trên Hệ

thống thông tin giải
quyết TTHC của tỉnh

(%)
TRỰC TIẾP TRỰC TUYẾN TRỰC TIẾP TRỰC TUYẾN

1 UBND Huyện Văn Quan 10770 19 62 8540 7 2142 99,4
UBND xã Tri Lễ 1471 0 0 1267 0 204 100,0
Bộ phận một cửa Văn Quan 959 17 0 311 0 631 100,0
UBND xã Tân Đoàn 729 0 0 607 0 122 100,0
UBND xã Lương Năng 495 0 0 455 0 40 100,0
UBND xã Hữu Lễ 387 0 0 320 0 67 100,0
UBND xã Tràng Phái 362 0 0 307 0 55 100,0
UBND xã Đồng Giáp 310 0 0 224 0 86 100,0
UBND xã Hòa Bình 233 0 0 185 0 48 100,0
UBND xã An Sơn 984 0 1 879 0 104 99,9
UBND xã Tràng Các 483 0 0 416 1 66 99,8
UBND Xã Liên Hội 429 0 1 384 0 44 99,8
UBND xã Trấn Ninh 397 0 1 306 0 90 99,7
UBND xã Khánh Khê 264 0 1 235 0 28 99,6
UBND xã Tú Xuyên 733 0 4 700 0 29 99,5
UBND xã Yên Phúc 522 0 3 313 0 206 99,4
UBND Thị Trấn Văn Quan 719 1 8 570 0 140 98,9
UBND xã Bình Phúc 781 0 10 695 6 70 98,0
UBND Xã Điềm He 512 1 33 366 0 112 93,5
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